 Hàm chuỗi :

· strlen() :  strlen($chuoi); : Đo độ dài của 1 chuỗi

· strpos() : echo strpos($chuoi,”Tieu Tinh”); //Tieu Tinh la ky tu can tim trong $chuoi và xuất ra vị trí đầu tiên của ký tự cần kiếm. Ở đây sẽ xuất ra vị trí của chữ T đầu tiên

· str_replace(“ký tự cần tìm”,”ký tự thay thế”,$chuoi) : Tìm và thay thế ký tự trong chuỗi

· substr_replace(string str, string replacement, int start, int [length]);

· substr(“$chuoi”,vị trí,số kí tự cần lấy) : Lấy ra chuỗi ký tự

· strstr($chuoi,”tên chuối tìm);
echo (strstr ($str, “is”) . “<BR>”); // is excellent
· Thay đổi kiểu chữ :
· Strtoupper(“chu thuong”) :  echo ra : CHU THUONG

· Strtolower(“CHU HOA”) : echo ra : chu hoa

· So sánh chuỗi :

· Strcmp($chuoi1,$chuoi2); // So sánh 2 chuỗi
· >  0 : $chuoi1 > $chuoi2

· <  0 : $chuoi1 < $chuoi2

· =  0 : $chuoi1 = $chuoi2




Strcasecmp($chuoi1,$chuoi2) : giống strcmp nhưng không phần biệt chữ hoa/thường


-
Lưu đoạn văn bản :



$str = <<<EOD






….. Doan van ban trong nay





EOD;

- 
ucfirst () : đổi chữ in ký tự đầu tiên của câu

ví dụ : ucfirst (“in house”); // in ra “In house”

- 
ucwords() : đổi chữ in ký tự đầu tiên của mỗi từ

Ví dụ : ucwords (“in house”); // in ra “In House”

Hàm Mảng :
-
foreach() : Vòng lặp mảng. Lặp hết tất cả các phần tử trong mảng


VD:

$mang = array(“111”,”222”,”333”,”444”);

foreach($mang as $key => mang1)
{

…

}

-
count(): Đếm độ dài của 1 mảnh

VD:

$mang = array(“111”,”222”,”333”,”444”);

$demmang = count($mang); // $demmang  = 3;

· in_array(gia tri,$mang) : tìm giá trị bên trong mảng . Trả về True hoặc False

VD : $mang = array(“a”,”b”,”c”,”d”,”e”);


If(in_arry(“a”,$mang)


{



Echo “Mang cho ky tu a”;


}

· Sắp xếp mảng :

· Sort($mang) : sắp xếp mảng theo thứ tự
· Rsort($mang): sắp xếp mảng theo thứ tự ngược lại
· Asorf($mang) : Sắp xếp mảng kết hợp theo phần tử
· Ksort($mang) : sắp xếp mảng kết hợp theo khóa
· Nối và tách mảng :



Array_merge($mang1,$mang2) : Nối 2 mảng với nhau



Array_slice($mangcat,vị trí cắt,số lượt cắt) : Cắt mảng

-
List($bien1,$Bien2) = $mang : Truyền mảng vào biến theo thứ tự

-
array_key_exists
Hàm Biến

· isset(): Kiểm tra biến có tồn tại hay ko. 

VD : if (isset($_post[‘submit’])


Echo “ban da nhan nut submit”;


Else



Echo “Ban chua nhan nut Submit”;


· unset($bien) : Loại bỏ biến – giảm bộ nhớ

· empty($bien) : Kiểm tra biến trống (Trả về False nếu trống)
· intval($chuoi) : Chuyển một biến sang kiểu số nguyên
· strval($chuoi) : Chuyển một biến sang kiểu chuỗi
Hàm Session

· session_start(); // Để bắt đầu session

session_register(‘ten session’); //Đăng ký 1 Session

$_session[‘ten session’] = “admin”; //Gán giá trị cho tên session

Xử lý dữ liệu :
· eval($bienchuoi) : Giống Include nhưng xử lý trên chuỗi 

· realpath('test.php') : Lay link goc cua file test.php
Xử lí dữ liệu từ người dùng và URL

· $_POST[‘teninput’] : Lấy dữ liệu được gửi đi từ Form 

· $_GET[‘tenbien’] : Lấy giá trị được truyền từ link : 


VD : http://localhost/index.php?tenbien=giatri
-
$_REQUEST :  Nhận tất cả dữ liệu trong 1 form
· $_SERVER['SERVER_NAME'] : Lấy tên domain trên đường dẫn : 

VD : cakhuc.vn
· $_SERVER['REQUEST_URI'] : Lấy link phía sau tên domain

· $_SERVER[‘PHP_SELF’] : 

Xử lí dữ liệu upload từ người dung (Upload file)
· $_FILES[‘tenform’][‘name’] : Tên của file được tải lên

· $_FILES[‘tenform’][‘type’] : Kiểu của File được tải lên (Loại MIME vd: “image/gif”)

· $_FILES[‘tenform’][‘size’] : Kích thước của File tải lên

· $_FILES[‘tenform’][‘tmp_name’] : Tên file tạm thời được lưu trữ trên Server
· Tạo Form có thuộc tính : <form name=’tenform’ action=’#’ enctype=’multipart/form-data’>
· Lưu trữ file Upload :



Move_uploaded_file($_FILES[‘tenfrom’][‘tmp_name’],”link tới thư mục/tên file”)
MySql

insert_id() : Lấy ra Id của cột vừa thêm vào

3. KIỂU DỮ LIỆU NGÀY GIỜ: 

- Date: Định dạng ngày kiểu YYYY-MM-DD. Từ 1000-01-01 đến 9999-12-31 

- Datetime: Định dạng ngày giờ kiểu YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Từ 1000-01-01 00:00:00 đến 9999-12-31 23:59:59. 

- Timestamp: Ghi tự động thời gian sửa đổi hàng (record). Định dạng từ 2 (YY) đến 14 ký tự (YYYYMMDDHHMMSS). 

- Time: Định dạng thời gian kiểu HH:MM:SS. Từ –838:59:59 đến 838:59:59. 

- Year: Chứa dữ liệu năm.Nếu dùng 2 ký tự thì thể hiện rừ năm 1970 đến 2069. Nếu sử dụng 4 ký tự thì thể hiện từ năm 1901 đến 2155. 

Đến đây, bạn tạo thử nghiệm nhiều bảng dử liệu, nhập, sửa, xoá để rút kinh nghiệm. 

Chú ý: Khi thiết lập auto_increment, bạn phải chọn Index, các khoá chính phải chọn Key và những cột có những đoạn text không được trùng lặp phải chọn Unique.
